
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

3

2019 - 2020

3 Lần thi:Tin học

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

0130_TH_HK3.1920_K19.HL

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP23/11/1998AnhNhữ Lê Tuấn30011901691

28/10/2001BảoTôn Duy30011907172

03/09/2000ChanhĐinh Thị30081805053

HP14/08/1999ĐạiHuỳnh Tấn30051705384

24/06/2001ĐăngPhạm Nhựt30111903505

20/05/1999ĐạtBùi Minh30011704146

08/05/1996ĐạtBùi Văn30041500327

01/05/2000HàoTừ Anh30111907168

19/07/2000HiềnTrần Thị30081805009

10/09/1999HuyLê Quang300117024910

17/12/1999KhaVõ Hoàng300117044411

28/04/2001KhảiNguyễn Công300119056612

05/06/2001KhangPhạm Minh300119061413

10/12/2001LanTrần Thị Thúy300119031814

HP04/11/2001LợiNguyễn Hiệp300119015015

14/10/2000MinhBành Kiến300118083016

HP10/03/1998MinhTrần Hậu300817060917

29/11/1998NằngVòng Chi301119071418

14/03/2000NguyênNguyễn Trung300118025019

15/07/2001NhânPhan Hữu300119034620

Tổng số sinh viên :

Số có mặt:..............

20

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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